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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  :  n  N u  n Hu n       

  c    m p  n:                          Bà Lưu T ị Mỹ Hươn ;  

                           n  Trần Văn Luôn   

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị T    H n  – T ư    T   án n  n 

d n tỉn  Bìn  Dươn   

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n 

t  : Bà Lữ T ị Lệ Hu ền – Kiểm sát viên  

N à  14 tháng 9 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n   n tỉn  Bìn  Dươn  

  t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số: 111/2018/TLPT-

HS ngày 08 tháng 8 năm 2018 đối với bị  áo  ỗ Văn   do có kháng  áo  ủ  bị 

cáo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 34/2018/HS-ST ngày 22 tháng 6 năm 

2018  ủ  T   án n  n   n  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và t n bị c o có kháng cáo: Đỗ Văn Đ, sin  năm 1972 tại tỉn  T  n  

Hó ; nơi  ư tr : Số 12, tổ 2,   u p ố 8, t ị trấn P,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; 

n  ề n  iệp: Làm t uê; trìn  độ văn  ó : 7/12;   n tộ : Kin ;  iới tín : N m; 

tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m;  on ôn   ỗ Văn M, sin  năm 1926 (  ết) 

và bà M i T ị X, sin  năm 1938; bị  áo  ó vợ tên Trịn  T ị H, sin  năm 1981 

(đã l  t  n) và 03 n ười  on, lớn sin  năm 1995, n ỏ sin  năm 2016; tiền án, 

tiền s : K ôn ; bị  áo tại n oại,  ó mặt  

Tron  v  án   n  ó n ười đại  iện  ợp p áp  ủ  bị  ại; tu  n iên n ữn  

n ười nà    ôn    án   áo và Viện Kiểm sát   ôn    án  n  ị nên T   án 

  ôn  triệu tập  

NỘI D NG V  ÁN  

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và  i n biến tại p iên t  , nội  un  

v  án đượ  tóm tắt n ư s u:  

K oản  18  iờ 00 p  t n à  13/01/2018,  ỗ Văn     ôn   ó  iấ  p  p 

lái  e t eo qu  địn  n ưn  vẫn điều   iển  e b   á  máy biển số 61F8 - 8463 

lưu t ôn  trên đườn   H 507  ướn  từ ngã ba K vào xã T  K i đến trướ  trạm 
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 ăn   ầu H t uộ  tổ 1, ấp T, xã V,  u ện P, tỉn  Bình Dươn ,   điều   iển  e 

rẽ trái để   u ển  ướn  qu   đầu  e n ưn    ôn        qu n sát nên   ôn  

p át  iện ôn  Dươn  Văn S đ n  điều   iển  e mô tô biển số 61F1 - 27488 đi 

p í  s u,  ùn    iều với  e  ủ   . Do   điều   iển  e b   á  rẽ trái bất n ờ 

(tr   bán  trướ   ủ   e b   á   á   m p đườn  bên p ải 4,3 m t) nên ông S 

điều   iển  e mô tô biển số 61F1- 27488   ôn  trán   ịp, đầu  e  ủ  ông S va 

  ạm vào  ôn  bên trái  ủ   e b   á , điểm v    ạm  iữ    i  e  á   m p 

đườn  bên p ải t eo   iều đi  ủ   e là 2,9 mét làm ông S và  e n ã  uốn  

đườn   Hậu quả, ông S   ết tại  iện trườn   

Kết luận  iám địn  p áp   t  t i số 34/G PY n à  15/01/2018  ủ  

P  n  Kỹ t uật  ìn  s  Côn   n tỉn  Bìn  Dươn ,  ết luận: N u ên n  n   ết 

 ủ  nạn n  n Dươn  Văn S là  o đ    ấn t ươn ,   ấn t ươn  sọ não (vỡ l n 

 ươn   ộp sọ,  ập não,  uất  u ết não)  

Bản  ết luận địn   iá tài sản n à  15/3/2018  ủ  Hội đồn  địn   iá tài 

sản tron  tố t n   ìn  s   u ện P  ết luận t iệt  ại  ủ   e mô tô 61F1 – 27488 

là 2 430 000 đồn   

Quá trìn  điều tr : 

- Cơ qu n điều tr  t u  iữ: 01  e b   á  số má  1X163MI 10* QC 013863 

 ắn biển số  61F8 – 8463, 01  e mô tô biển số 61F1 – 27488  Xe mô tô biển số 

61F1 – 27488  ủ  bị  ại Dươn  Văn S; n à  10/3/2018, Cơ qu n Cản  sát điều 

tra Công an  u ện P đã trả  e   o bà P ùn  T ị L là n ười đại điện t eo p áp 

luật  ủ  ông S.  

-  ỗ Văn   đã t ỏ  t uận bồi t ườn    i p í m i tán    o bị  ại ôn  

Dươn  Văn S do bà P ùn  T ị L là đại  iện  ợp p áp n ận với số tiền 

120 000 000 đồn ; ngoài ra  ỗ Văn     n p ải  ỗ trợ   o 02  on  ủ  bị  ại mỗi 

t án  3 000 000 đồn  tron  t ời  ạn một năm ( ể từ n à  02/3/2018). Ngày 

02/3/2018, đại  iện  ợp p áp  ủ  ôn  Dươn  Văn S  ó đơn bãi nại,  in  iảm 

n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo và   ôn   ó  êu  ầu  ì   á  đối với  ỗ Văn  .  

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 34/2018/HS-ST ngày 22/6/2018  ủ  T   

án nhân dân  u ện P đã qu ết địn : 

Tu ên bố bị  áo  ỗ Văn   p ạm tội "Vi p ạm qu  địn  về t  m  i   i o 

t ôn  đườn  bộ"  

Căn    điểm   k oản 2  iều 260;  á  điểm b, s k oản 1 và   oản 2  iều 

51;  iều 54 Bộ luật Hìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017; 

X  p ạt bị  áo  ỗ Văn   18 (mười tám) t án  tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  

bắt bị  áo t i  àn  án                              

N oài r , T   án  ấp sơ t  m   n tu ên về    l  vật    n , án p í và 

qu ền   án   áo t eo qu  địn   ủ  p áp luật   

N à  26/6/2018, bị  áo  ỗ Văn   kháng cáo  in  ư n  án treo (đơn 

  án   áo tron   ạn luật địn )   
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Tại p iên t  : 

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Bị  áo   án   áo tron  t ời  ạn luật địn ; việ   á  địn  

tội   n , điều luật Tòa án  ấp sơ t  m   t    và áp   n  đối với bị  áo  ỗ Văn   

là  ó  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội  Bị  áo     án   áo  in  ư n  án treo, đồn  

t ời  un   ấp  á     n        n  min  bị  áo là l o độn    ín  tron   i  đìn , 

đ n  p ải nuôi  on n ỏ và có đơn  in  em   t   o bị  áo  ư n  án treo  ủ   i  

đìn  bị  ại  X t t ấ , T   án  ấp sơ t  m   t    bị  áo   về tội  Vi p ạm qu  

địn    i t  m  i   i o t ôn  đườn  bộ” theo điểm     oản 2  iều 260 Bộ luật 

Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 n ưn  đã áp   n   iều 54 Bộ 

luật Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 để qu ết địn   ìn  p ạt  ưới 

m   t ấp n ất  ủ    un   ìn  p ạt đượ  áp   n  và    p ạt bị  áo   18 (mười 

thám) t án  tù; m   án mà T   án  ấp sơ t  m tu ên là   ôn  nặn  và đã  ó 

 em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo  Bị  áo   

  án   áo  in  ư n  án treo n ưn    ôn   un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   

n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật  Do đó, đề n  ị Hội đồn    t    

  ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo,  iữ n u ên bản án sơ t  m. 

Bị  áo  ỗ Văn   trình bày: Ủ  b n n  n   n t ị trấn P, B n   ấp  àn  

Hội p   nữ t ị trấn P đã  á  n ận bị  áo là lao độn    ín  tron   i  đìn , vợ bị 

 áo đã bỏ n à đi và bị  áo đ n  p ải nuôi  on n ỏ; n oài r , bà P ùn  T ị L (đại 

 iện bị  ại)  ó văn bản  êu  ầu T   án  em   t   o bị  áo  ư n  án treo  Bị  áo 

xin Hội đồn    t    cho bị  áo  ư n  án treo để bị  áo  ó  ơ  ội s     ữ  s i 

p ạm, tr  t àn   ôn    n tốt   o  ã  ội;  ó điều  iện   ăm só   on n ỏ và l o 

độn  để  ấp  ưỡn    o  on  ủ  bị  ại  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  , Hội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] K oản  18  iờ 30 p  t n à  13/01/2018, bị  áo  ỗ Văn   không có 

 iấ  p  p lái  e t eo qu  địn  n ưn  vẫn điều   iển  e b   á  máy biển số 

61F8 - 8463 ( e   ôn   ó  iấ  tờ  ợp lệ, biển số  iả) lưu t ôn  trên đườn   H 

507  ướn  từ ngã ba K vào xã T  K i đến trướ  trạm  ăn   ầu H t uộ  tổ 1, ấp 

T, xã V,  u ện P, tỉn  Bình Dươn ,   điều   iển  e rẽ trái để   u ển  ướn  

qu   đầu  e và đã  ả  r  v    ạm với  e mô tô biển số 61F1 - 27488 do ông 

Dươn  Văn S điều   iển   p í  s u. Hậu quả làm ông S   ết tại  iện trườn  do 

đ    ấn t ươn ,   ấn t ươn  sọ não (vỡ l n  ươn   ộp sọ,  ập não,  uất  u ết 

não; t eo Kết luận  iám địn  p áp   t  t i số 34/G PY n à  15/01/2018  ủ  

P  n  Kỹ t uật Hìn  s  Côn   n tỉn  Bìn  Dươn ); xe mô tô do ông S điều 

  iển bị  ư  ỏn   

[2] Hàn  vi  ủ  bị  áo   điều   iển  e b  bán    i   ôn   ó  iấ  p  p lái 

xe, khi   u ển  ướn    ôn  qu n sát     tr  n ại   o n ười và p ươn  tiện 

khác  ẫn đến     t i nạn,  ậu quả làm   o bị  ại S t  von  là n u   iểm,   m 
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p ạm đến trật t   n toàn  i o t ôn  đườn  bộ,   m p ạm đến qu ền đượ  p áp 

luật bảo vệ về tín  mạn   ủ  bị  ại. 

[3] T eo qu  địn  tại   oản 2  iều 15 Luật Gi o t ôn  đườn  bộ thì: 

  rong k   c uyển  ướng, ngườ  l   xe, ngườ  đ ều k  ển xe máy chuyên dùng 

p ả  n ường quyền đ  trước c o ngườ  đ  bộ, ngườ  đ  xe đạp đ ng đ  tr n p ần 

đường dàn  r  ng c o   , n ường đường c o c c xe đ  ngược c  ều và c ỉ c o 

xe c uyển  ướng k   qu n s t t ấy k ông gây trở ngạ   oặc nguy   ểm c o 

ngườ  và p ương t ện k  c”  

 ồn  t ời, t eo qu  địn  tại điểm a   oản 2  iều 260 Bộ luật Hìn  s  

năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 thì:  P ạm tộ  t uộc một trong c c trường 

 ợp s u đây, t ì bị p ạt tù từ 03 năm đến 10 năm:…a) K ông có g ấy p ép l i 

xe t eo quy địn …”  

Do đó, T   án  ấp sơ t  m   t    bị  áo   p ạm tội  Vi p ạm qu  địn  

về tham gia  i o t ôn  đườn  bộ” với tìn  tiết địn    un   K ôn   ó  iấ  p  p 

lái  e t eo qu  địn ” theo điểm a   oản 2  iều 260  ủ  Bộ luật Hìn  s  năm 

2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 là  ó  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội, đ n  p áp 

luật  

[4] X t   án   áo  ủ  bị  áo  , Hội đồng xét x  thấy r ng:  

Bị cáo   có lỗi khi tham gia giao thông   ôn   ó  iấ  p  p lái  e,   i 

  u ển  ướn    ôn  qu n sát  ẫn đến     t i nạn,  ậu quả làm   o ông S t  

vong; tuy nhiên ông S  ũn   ó lỗi một p ần vì đã vi p ạm   oản 8  iều 8 Luật 

Gi o t ôn  đườn  bộ khi điều   iển  e mô tô mà tron   ơi t    ó nồn  độ  ồn 

vượt quá 50 mili  m/100 mililít máu (Kết luận  iám địn  n à  10/4/2018  ủ  

P  n  Kỹ t uật  ìn  s  Côn   n tỉn  Bìn  Dươn   ết luận tron    oản  07 

mililít máu lỏn   ủ  ông S  ó t àn  p ần Et  nol ( ồn)  ó nồn  độ 174,61 

miligam/100 mililít máu). 

Bị cáo   có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định tại điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2  iều 51 Bộ luật Hình s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017, 

c  thể là bị  áo t àn     n    i báo, ăn năn  ối  ải; bị  áo đã t  n u ện bồi 

t ườn  t iệt  ại   o  i  đìn  bị  ại số tiền 120 000 000 đồn ;     bị  áo (ôn  

 ỗ Văn M) đượ  N à nướ  tặn  Hu    ươn    án    iến  ạn  n ì; sau khi 

p ạm tội, bị  áo đầu t  ;  i  đìn  bị  ại  ó đơn  in bãi nại,  in  iảm n ẹ trá   

n iệm  ìn  s    o bị  áo và  in   o bị  áo  ư n  án treo. 

Về n  n t  n: Bị  áo    ó  oàn  ản   i  đìn    ó   ăn, bị  áo là l o 

độn    ín  tron   i  đìn  và đ n  nuôi  on n ỏ; n oài lần p ạm tội nà  t ì bị 

 áo   luôn   ấp  àn  tốt   ủ trươn ,   ín  sá   p áp luật  ủ  N à nướ   

Do đó,   ôn   ần p ải  á   l  bị  áo r    ỏi  ã  ội mà  ần tạo điều  iện 

  o bị  áo đượ  làm việ ,   ăm lo  uộ  sốn   i  đìn , đồn  t ời bị  áo   n  ỗ 

trợ nuôi   i  on  ủ  bị  ại (mỗi t án  b  triệu đồn ) và để t     iện   ín  sá   

  o n  ồn   ủ  p áp luật đối với n ười n ất t ời p ạm tội, s     ữ  s i p ạm 

tr  t àn   ôn    n tốt  Bị  áo    ó nơi  ư tr  r  ràng và  ó đủ điều  iện áp   n  
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 iều 65  ủ  Bộ luật Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 nên Hội đồn  

  t      ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo, s   Bản án  ìn  s  sơ t  m số 

34/2018/HS-ST ngày 22/6/2018  ủ  T   án n  n   n  u ện P;   o bị  áo   

 ư n  án treo  

Viện Kiểm sát đề n  ị   ôn    ấp n ận   án   áo về p ần  ìn  p ạt  ủ  

 á  bị  áo  ,  iữ n u ên bản án sơ t  m là   ư   em   t  ết  oàn  ản   ũn  n ư 

 á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s   ủ  bị  áo nên Hội đồn    t      ôn  

  ấp n ận  

[5] Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị  

[6] Án p í  ìn  s  p    t  m: Do Hội đồn    t      ấp n ận  êu  ầu 

  án   áo  ủ  bị  áo   nên bị cáo không p ải nộp. 

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH  

Căn    điểm b   oản 1  iều 355 và  iều 357 Bộ luật Tố t n   ìn  s ; 

1. C ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo  ỗ Văn  ; s   Bản án  ìn  s  sơ 

t  m số 34/2018/HS-ST ngà  22/6/2018  ủ  T   án n  n   n  u ện P về biện 

p áp   ấp  àn   ìn  p ạt đối với bị  áo  ỗ Văn  . 

Áp   n  điểm     oản 2  iều 260,  á  điểm b, s   oản 1 và   oản 2  iều 

51,  iều 54 và  iều 65 Bộ luật Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017; 

N  ị qu ết số 02/2018/NQ-H TP n à  15/5/2018  ủ  Hội đồn  T  m p án 

T   án n  n   n tối   o; 

X  p ạt bị  áo  ỗ Văn   01 (một) năm 06 (sáu) t án  tù về tội  Vi p ạm 

qu  địn  về t  m  i   i o t ôn  đườn  bộ” n ưn    o  ư n  án treo  T ời  i n 

t   t á   là 03 (b ) năm  ể từ n à  tu ên án p    t  m (n à  14/9/2018)   

Gi o bị  áo  ỗ Văn     o Ủ  b n n  n   n t ị trấn P,  u ện P, tỉn  Bìn  

Dươn   iám sát,  iáo     bị  áo tron  t ời  i n t   t á    Trườn   ợp bị  áo 

 ỗ Văn   t    đổi nơi  ư tr  t ì t     iện t eo qu  địn   ủ  p áp luật về t i 

 àn  án  ìn  s .   

Tron  t ời  i n t   t á  , nếu bị  áo  ỗ Văn    ố   vi p ạm n  ĩ  v  02 

lần tr  lên t ì T   án  ó t ể qu ết địn  buộ  bị  áo  ỗ Văn   p ải   ấp  àn  

 ìn  p ạt tù  ủ  bản án đã   o  ư n  án treo  

2. Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị  

3. Về án p í  ìn  s  p    t  m: 

Áp   n    oản 2  iều 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 

mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s    n  án p í và lệ p í T   án: Bị  áo  ỗ Văn 

    ôn  p ải nộp  
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Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án./. 

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        
- P  n  PV 27 C  tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND  u ện P;  

- VKSND  u ện P;  

- C i     TH DS  u ện P;  

- Công an  u ện P; 

- UBND t ị trấn P,  u ện P, tỉn  

Bìn  Dươn ; 

- Bị  áo; 

- Tổ HCTP;    
- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;   

- Lưu HS                                  1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

N    n H  nh Đ c 

 


